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I. PHẦN WINDOWS (1 điểm)
· [bookmark: OLE_LINK2][image: ]Trên ổ đĩa D: tạo cây thư mục như hình bên.(0.5 điểm)
· Tại thư mục TinHocA học sinh hãy tạo 1 tập tin có tên Renluyen.txt với nội dung sau. (0.25 điểm)
“ Có công mài sắc, có ngày nên kim”
· Sao chép tập tin trên vào thư mục Word.(0.25 điểm)




III. WORD (4 điểm)
Khởi động MS Word, hoàn tất văn bản sau đây và lưu vào thư mục Word với tên 
XX-YY-ZZ-HoTen-BAITHI-WORD.DOCX


PHIẾU THAM DỰ CUỘC THI

CỖ MÁY DỘI BOM WORD CUP 2018
· Họ tên người tham gia:	
· Địa chỉ: 	CMND: 	
· Câu hỏi chính:	
· Đội nào ghi nhiều bàn thắng nhất ở 48 trận vòng đấu bảng?	
· Bao nhiêu bàn?	
· Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu phiếu trả lời đúng?	
· Giải thưởng:
Một giải nhất 10 triệu đồng, 5 giải khuyến khích 1 triệu đồng/giải.



DU LỊCH SINH THÁI


Truyền thuyết kể rằng, Cửu Long từng là xứ sở của loài rồng biển. Thuở khai thiên lập địa có con rồng mãi miết rong chơi lạc mẹ, đã đào bới lung tung thành 9 cửa sông.
V
ới sông nước mênh mong và màu xanh quanh năm, đồng bằng sông Cửu Long là địa chỉ du lịch xanh tuyệt vời cho những ai muốn thưởng ngoạn thiên nhiên, khám phá một vùng đất còn hoang sơ với sông nước hữu tình, với những người dân Nam bộ đôn hậu, hiền lành, chất phát.




IV. EXCEL (5 điểm)

Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục Excel với tên 
XX-YY-ZZ-HoTen-BAITHI-EXCEL.XLSX

	THỐNG KÊ TÀI CHÍNH THÁNG 12/2018

	STT
	MÃ BỘ PHẬN
	NHÂN SỰ
	BỘ PHẬN
	CHI PHÍ DỰ KIẾN
	CHI PHÍ THỰC
	THƯỞNG
	LƯƠNG BÌNH QUÂN

	1
	1CN
	 
	 
	 
	14000000
	 
	 

	2
	2QT
	 
	 
	 
	6500000
	 
	 

	3
	1BV
	 
	 
	 
	3000000
	 
	 

	4
	1BT
	 
	 
	 
	1700000
	 
	 

	5
	2CN
	
	
	
	1500000
	
	

	TỔNG
	 
	 
	 
	25200000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảng 1
	
	
	
	

	MÃ
	BỘ PHẬN
	NHÂN SỰ
	CHI PHÍ
	
	
	
	

	BỘ PHẬN
	
	
	DỰ  KIẾN
	
	
	
	

	QT
	Quản trị
	3
	6000000
	
	
	
	

	CN
	Công Nhân
	25
	15000000
	
	
	
	

	BV
	Bảo Vệ
	5
	3000000
	
	
	
	

	BT
	Bảo Trì
	2
	2000000
	
	
	
	





	Yêu cầu:
	

	Câu 1
	Nhập dữ liệu, định dạng font chữ là Time New Roman và size chữ là 13
	(0,5đ)

	
	Định dạng và kẻ khung cho các bảng
	(0,5đ)

	Câu 2
	Dựa vào 2 ký tự cuối của MÃ BỘ PHẬN ở bảng thống kê  và dò ở bảng 1 để điền vào 3 cột NHÂN SỰ, BỘ PHẬN và CHI PHÍ DỰ KIẾN.
	(1,0đ)

	Câu 3
	THƯỞNG: Nếu CHI PHÍ THỰC < CHI PHÍ DỰ KIẾN  thì THƯỞNG = 5% * CHI PHÍ DỰ KIẾN, còn lại không thưởng .
	(1,0đ)

	Câu 4 
	LƯƠNG BÌNH QUÂN =(CHI PHÍ THỰC+THƯỞNG)/NHÂN SỰ và được làm tròn đến hàng ngàn.
	(1,0đ)

	Câu 5
	Tính TỔNG của các cột NHÂN SỰ, CHI PHÍ DỰ KIẾN, CHI PHÍ THỰC, THƯỞNG
	    (1,0đ)




Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, học sinh có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu kế tiếp.

_______Hết_______

	  TRƯỞNG KHOA




     Nguyễn Khoa
	TRƯỞNG BỘ MÔN




Vũ Thị Thái Linh
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ


               
                  Hồ Ngọc Chi
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[bookmark: _GoBack]	Lớp:  17T4-CNÔ1, 17T4-CNÔ4    Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	GỢI Ý CHẤM BÀI

	
	Nội dung
	Điểm

	Phần 1
	WINDOWS +  WORD
	5.0

	WINDOWS
	Tạo cây thư mục đúng
	0.5

	
	Tạo tập tin đúng
	0.25

	
	Sao chép đúng tập tin và đúng vị trí 
	0.25

	WORD
 
	Tạo viền, nền cho tiêu đề,   chèn shapes, định dạng shape
	0. Tạo  viền, nền cho tiêu đề
0. Chèn Shapes 
0. Định dạng viền, nền cho shape
	0.5
0.5
0.5

	
	Chia cột báo, định Drop Cap
	0. Định dạng Cột báo
0. Định dạng  Drop Cap 
	0.5
0.5

	
	Định dạng Paragraph
	0. Canh điều hai biên ; Định dạng nền
0. Định dạng Text Effect, Position 
	0.25
0.25

	
	
	
	

	
	Bullets
Đặt Tab Stop
	0. Định Bullets đầu dòng – đặt Tab
0. Định dạng Tab
	0. 5
0. 5

	Phần 2
	EXCEL
	5.0

	1
	SV làm đúng
	1.0

	2
	SV làm đúng
	1.0

	3
	SV làm đúng
	1.0

	4
	SV làm đúng
	1.0

	5
	SV làm đúng
	0.5

	6
	SV làm đúng
	0.5
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image3.png
s Local Disk (D)
2 XV-Zz-HoTen
B LT
< TinHoca
B bl
3 Intemet-Email
i Powerpoint
3 Windows
b Word




image4.jpeg




image5.jpeg




